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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

TT Ký hiệu Giải thích 

1 M Khối lượng được treo 

2 m1l Khối lượng không được treo trước trái 

3 m1r Khối lượng không được treo trước phải 

4 m2l Khối lượng không được treo sau trái 

5 m2r Khối lượng không được treo sau phải 

6 a Khoảng cách từ trọng tâm đến cầu trước 

7 b Khoảng cách từ trọng tâm đến cầu sau 

8 Bt Vết bánh xe cầu trước 

9 Bs Vết bánh xe cầu sau 

10 K1l Độ cứng của HTT trước trái 

11 K1r Độ cứng của HTT trước phải 

12 K2l Độ cứng của HTT sau trái 

13 K2r Độ cứng của HTT sau phải 

14 KT1l Độ cứng của lốp xe trước trái 

15 KT1r Độ cứng của lốp xe trước phải 

16 KT2l Độ cứng của lốp xe sau trái 

17 KT2r Độ cứng của lốp xe sau phải 

18 C1l Hệ số cản giảm chấn trước trái 
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TT Ký hiệu Giải thích 

19 C1r Hệ số cản giảm chấn trước phải 

20 C2l Hệ số cản giảm chấn sau trái 

21 C2r Hệ số cản giảm chấn sau phải 

22 CL1l Hệ số cản của lốp xe trước trái 

23 CL1r Hệ số cản của lốp xe trước phải 

24 CL2l Hệ số cản của lốp xe sau trái 

25 CT2r Hệ số cản của lốp xe sau phải 

26 Jx Mô men quán tính với trục X 

27 Jy Mô men quán tính với trục Y 

28 Jxe Mô men quán tính của động cơ với trục Xđc 

29 Jye Mô men quán tính của động cơ với trục Yđc 

30 V Vận tốc khi khảo sát 

31 x1 Tọa độ lực F1 theo phương X 

32 y1 Tọa độ lực F1 theo phương Y 

33 x2 Tọa độ lực F2 theo phương X 

34 y2 Tọa độ lực F2 theo phương Y 

35 x3 Tọa độ lực F3 theo phương X 

36 y3 Tọa độ lực F3 theo phương Y 

37 x4 Tọa độ lực F4 theo phương X 
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TT Ký hiệu Giải thích 

38 Y4 Tọa độ lực F4 theo phương Y 

39 me Khối lượng động cơ 

40 C1 Độ cứng phần tử treo động cơ 

41 C2 Độ cứng phần tử treo động cơ 

42 C3 Độ cứng phần tử treo động cơ 

43 K1 Hệ số cản của phần tử treo động cơ 

44 K2 Hệ số cản của phần tử treo động cơ 

45 K3 Hệ số cản của phần tử treo động cơ 

46 x1e Tọa độ theo phương Xđc của lực F1 

47 y1e Tọa độ theo phương Ye của lực F1 

48 x2e Tọa độ theo phương Xe của lực F2 

49 y2e Tọa độ theo phương Ye của lực F2 

50 x3e Tọa độ theo phương Xe của lực F3 

51 y3e Tọa độ theo phương Ye của lực F3 

52 x4e Tọa độ theo phương Xe của lực F4 

53 y4e Tọa độ theo phương Ye của lực F4 

54 Ne Công suất động cơ 

55 ne Số vòng quay lớn nhất 

56 i Số xi lanh 
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TT Ký hiệu Giải thích 

57  Số kỳ 

58 S Hành trình piston 

59 D Đường kính xi lanh 

60  Tỷ số nén 

61 ltt Chiều dài thanh truyền 

62 mc Khối lượng piston thanh truyền 

63 r Bán kính quay trục khuỷu 

64 Memax/nemax Mô men cực đại ở số vòng quay 

65  Thông số kết cấu 

 

 

 

 


